ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ BỘ NGỮ PHÁP DẠNG KHUNG GIÚP HỌC SINH 

Ở TRUỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ÔN THI TỐT MÔN TIẾNG ANH

I. NỘI DUNG:

1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến:
Khi học ngoại ngữ, ngữ pháp được xem là một kỹ năng quan trọng mà người học cần phải nắm vững nếu họ thực sự muốn thành công trong môn học này. 

Học Tiếng Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Là học sinh, các em phải học rất nhiều dạng ngữ pháp để hoàn thiện quá trình học tập của mình. Tuy nhiên, vì kết cấu của chương trình sách phổ thông hiện tại phân bổ các cấu trúc ngữ pháp theo trình độ từ dễ đến khó nên khi các em học xong chương trình Tiếng Anh lớp 12, đa phần tự bản thân các em không thể hệ thống lại các điểm ngữ pháp một cách logic được. Các em thường hay nhầm lẫn giữa thì này và thì kia, cầu điều kiện này với câu điều kiện khác,….
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến:
Với giáo viên Tiếng Anh, những người có trách nhiệm chính giúp học sinh hoàn thiện vốn ngữ pháp thì hiệu quả của việc dạy học không chỉ phụ thuộc vào phương pháp dạy mà còn phụ thuộc vào logic kiến thức của giáo viên. Chúng ta phải làm như thế nào đó để sau khi các em học xong chương trình lớp 12 thì phải nắm bắt chắc một số điểm ngữ pháp cơ bản để thi môn Tiếng Anh đạt kết quả tốt, đồng thời khi đậu vào các trường đại học cao đẳng vẫn tiếp tục học tốt bộ môn này. 
Với những vấn đề gặp phải trong quá trình dạy ngữ pháp cho học sinh trường THPT Lý Tự Trọng , việc giảng dạy thông qua bộ ngữ pháp dạng khung dễ hiểu và giúp mau nhớ này sẽ góp phần giúp học sinh nắm bắt ngữ pháp dễ dàng hơn, lại rất thuận tiện cho các em ôn lại kiến thức mỗi khi các em quên.
3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Thiết kế bộ ngữ pháp dạng khung giúp học sinh ở Trường THPT Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh ôn thi tốt môn tiếng Anh.”
4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
Trong quá trình dạy và học, ngữ pháp được xem là “chìa khóa của ngôn ngữ”, nó không chỉ giúp học sinh trình bày ngôn ngữ dưới dạng nói cũng như dưới dạng văn bản mà còn là sự phát triển, áp dụng và thể hiện ý tưởng theo một khối cấu trúc có trình tự. Trước khi muốn nói hay muốn viết một câu, người học luôn phải có ý tưởng, hình thành mẫu câu mà mình muốn sử dụng. Khái niệm này bao gồm tất cả các kỹ năng quan trọng: hình thức (nói hoặc viết), mục đích (thể hiện ý tưởng), và cấu tạo (kết cấu câu).

Khi trình bày câu, người thể hiện luôn biết nó chính là sản phẩm của cá nhân nhằm mục đích giao tiếp với người khác. Vì thế người trình bày phải chắc chắn cái mình nói hay viết phải chính xác về hình thức, mục đích và kết cấu để không làm người nghe hoặc người đọc hiểu nhầm.

Việc làm cho các em tiếp thu và ghi nhớ lâu một điểm ngữ pháp là vô cùng khó. Với tập ôn tập ngữ pháp dạng khung ngắn gọn và đầy đủ này, học sinh sẽ có thể dễ dàng học bộ môn Tiếng Anh tốt hơn.
CHUYÊN ĐỀ 1: MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP

	Cấu trúc
	Ví dụ
	Nghĩa 

	-So + Adj/ Adv + that …

-So + Adj + (a/an) + Danh từ + that…

-Such + (a/an) + (Adj) + Danh từ + that….
	-She is so nice that everyone loves her.
-It is so easy a question that everyone can answer it.
-She has such a beautiful dress that I want to look at it again.
	Quá đến nỗi …mà..

	-Adj/ Adv + enough + to inf

-Too + Adj/ Adv + (for O) + to inf
	She is not young enough to have a baby.
She is too old to have a baby.

	Đủ để làm…

Quá để làm..

	-So many + DT đếm được số nhiều + that

-So much + DT ko đếm được           + that
	She has so much money that she doesn’t know what she will do with it.
	Quá nhiều....đến nỗi mà….



	-Mệnh đề khẳng định.                      +be/trợ ĐT/KK, too

+so + be/trợ ĐT/ KK

-Mệnh đề  phủ định 

+be/trợ ĐT/KK+ not,either

+neither + be/trợ ĐT/ KK
	I like him. She does, too//So does she.

I don’t like him. She does not, either// Neither does she.

	Cũng vậy….

Cũng không…



	-So that/ in order that + S + can/could +Vo

-In order for + O + to inf

-So as to/ in order to/ to + Vo


	-She learns E so that she can find a good job.

-I speak loudly in order for him to understand.
-She learns E so as to find a good job.
	Để mà…..



	- Although

   Though

   Even though       +   S + V

   Even if

   Much as 

- Despite/ in spite of + cụm DT/ V-ing

- Despite/ in spite of the fact that + S+V

- Adj/ Adv + though/ As+S+V
	-Although she has money, she doesn’t feel happy.

-Despite having money, she doesn’t feel happy.
	Mặc dù….

	-Because/ since/ as + S + V

-Because of/ due to/ on account of/ owing to + cum DT/ V-ing


	-Because it rained, we didn’t go to school.
-Because of the rain, we didn’t go to school.
	Bởi vì…

	-Whatever/No matter what          + (noun) + S + V


	Whatever you said, I didn’t believe you.
	Bất cứ cái gì đi nữa

	-However/ No matter how           + Adj/ Adv + S + V
	However difficult the life is, she will overcome.
	Như thế nào đi nữa

	- However = nonetheless = nevertheless

- But
	I like him. However, I don’t like his wife.
I like him, but I don’t like his wife.
	-Tuy nhiên

-Nhưng

	- Therefore 

- So
	I love him. Therefore, I will get married with him.
	-Vì thế

-Vì vậy

	-Twice + as + much/ big/ high/…. + as
	He is twice as high as his younger brother.
	Nhiều/ to/ cao..gấp hai lần…

	-Not only…….but also….

-Either…..or….

-Neither……nor……

-Both……and……
	The lecture was not only long but also dull.

Either she or I must go home.

He neither drank nor smoked.
Mai likes both shopping and cooking.
	-Không những..mà còn

-Hoặc…hoặc


-Không..mà cũng không

-Vừa..vừa

	Used to + Vo
	John used to be a doctor.
	Đã từng


CHUYÊN ĐỀ 2: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)

	Loại
	Mệnh đề điều kiện
	Mệnh đề chính
	Cách sử dụng

	1
	If + S+  

- V1, Vs, Ves

 - don’t,doesn’t + Vo

 - am, is, are


	S+ 

- will/shall/can/must+Vo

 - have to/be going to+Vo

 - V1, Vs, Ves

Please + Vo
	điều kiện  có thể xảy ra trong tương lai.

	2
	If + S+ - Ved, V2

             -  didn’t + Vo

             -  were
	S+ would/ could/ might + Vo
	điều kiện trái với hiện tại.

	3
	If + S+ had + Ved/ V3


	S+ would/ could/ might + have + Ved/ V3
	điều kiện trái với quá khứ.

	Điều kiện hỗn hợp
	-If + S+ had + Ved/ V3 (trái với QK – Loại 3)
-If + S+ - Ved, V2

             -  didn’t + Vo

             -  were

  (trái với HT – Loại 2)
	S+ would/ could/ might+Vo     (trái với HT – Loại 2)

S+ - will/shall/can/must + Vo

 (có thể xảy ra trong TL – Loại 1)
	


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

	Từ cùng loại
	Nghĩa 
	Ví dụ

	Unless = If…….not
	Nếu không
	If it doesn’t rain, we will go for a picnic. =Unless it rains, we will go for a picnic.

	Providing/ Provided (that)/ as long as/ so long as/ on the condition that
	Miễn là
	I’ll do what you say, provided the police are not informed.

	But for = Without = If it weren’t for/ If it hadn’t been for
	Nếu không có
	If it weren’t for him, this company would be in a mess.

 = But for/ without him, this company would be in a mess.

	Suppose/ supposing
	Giả sử
	I’d do what you said, supposing you were my mother.

	Or/ or else/ otherwise + will/ would + Vo
	Hoặc không
	Study harder or you won’t pass the exam.

	If only + Ved/ V2/ were

             + had + Ved/ V3
	Giá mà ( trái với Hiện tại)

Giá mà ( trái với Quá khứ)
	If only I had met him last night.
If only she had a lot of money now.

	As if/ as though 

          + Ved/ V2/ were

          + had + Ved/ V3
	Như thể là(trái với Hiện tại)

Như thể là (trái với Q.khứ)
	He acts as though he were a millionair.
He talked as if he had seen My Tam.

	Wish 

+ S + would + V1

+ S + Ved/ V2/ were

+S + had + Ved/ V3

   
	Ước cho Tương lai

Ước trái với Hiện tại

Ước trái với Quá khứ
	I wish I would pass the final exam.

She wishes she had a lot of money now.

We wish we had  met their son yesterday.


* Đảo ngữ câu ĐK (không có If) : 

-Loại 1: Mượn SHOULD đưa ra đầu câu, động từ đưa về nguyên mẫu

-Loại 2: Mượn WERE đưa ra đầu câu, động từ đưa về To inf

-Loại 3: Đảo HAD ra đầu câu

CHUYÊN ĐỀ 3: CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

	Thì
	Câu chủ động
	Câu bị động

	Hiện tai đơn
	S + V1, Vs, Ves + O
	S + am,is,are + Ved/ V3           +(by O)

	Hiện tại tiêp diễn
	S + am,is,are + V-ing + O
	S + am,is,are +being+Ved/V3 +(by O)

	Hiện tại hoàn thành
	S +have, has+Ved/ V3 + O
	S +have, has + been + Ved/V3+(by O)

	Quá khứ đơn
	S + Ved/ V2 + O
	S + was,were + Ved/ V3           +(by O)

	Quá khứ tiếp diễn
	S + was,were + V-ing + O
	S +was,were +being +Ved/ V3+(by O)

	Quá khứ hoàn thành
	S + had + Ved/ V3 + O
	S +had + been + Ved/ V3         +(by O)

	Tương lai đơn
	S + will + Vo + O
	S +will + be + Ved/ V3             +(by O) 

	Tương lai dự định
	S+be going to+Vo+ O
	S +be going to + be + Ved/V3..

	Động từ khiếm khuyết
	S+can/ could/ may/ might/ should/ must/ have to/ used to + Vo + O
	S+can/ could/ may/ might/ should/ must/ have to/ used to + be + Ved/V3 +(by O)

	Động từ khiếm khuyết
	S+can/ could/ may/ might/ should/ must + have + Ved/V3 + O
	S+can/ could/ may/ might/ should/ must + have been + Ved/ V3 + (by O)

	Cho phép

Để, buộc
	S + let + O + Vo

S + make + O + Vo
	S+be allowed + To Vo + (by O)

S + be made + To Vo + (by O)

	Cần
	S người + need + To Vo
	S vật + need 

+ V-ing

+ To be Ved/V3

	Động từ chỉ tri giác
	S + see, hear, smell,..+ O 

+ V-ing

+ Vo
	S + be seen, heard, smelt,..

+ V-ing

+ To Vo

	Động từ chỉ ý kiến
	S1 + say/ think/ believe…+(that)+ S2 + V*…


	Cách 1: It +is/was +said/ thought/ believed…(that)+S2 +V*….

Cách 2:  S2 + be said/ thought/ believed… 

+ to Vo (V* chia ở HTĐ, HTTD, TLĐ)

+ to have +Ved/3 (V* chia ở HTHT, QKĐ, QKHT)

	Thể nhờ bảo
	Have  SO + Vo

Get SO    + to inf
	Have ST + Ved/ V3

Get ST    + Ved/ V3


Notes: 

-Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước BY O

-Trạng từ chỉ thời gian đứng sau BY O

-Bỏ By me,you,her,him,it,them,us,people, someone,something,…..

-Chuyển đổi : I => me, you => you, she => her, he => him, we => us, they => them, it => it

-Nếu chủ ngữ là NOBOBY, NOONE thì chia câu bị động ở dạng PHỦ ĐỊNH
CHUYÊN ĐỀ 4: CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH)

	Loại câu
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Câu kể
	“V1, Vs, Ves, Ved/ V2/ ….”
	Said (that) + S + V (lui về trước 1 thì)

	Câu hỏi phải không
	“Do/ Does/ Did/ Is/ Are/ Have/ Can/…?”
	Asked +(O)+ If/ whether + S + V(lui về trước 1 thì)

	Câu hỏi với từ để hỏi
	“Where/ When/ What/ Why/ How/ ….?”
	Asked +(O)+W-word + S + V(lui về trước 1thì)

	Lệnh mệnh cách
	“(please) + Vo….”

“Don’t + Vo…….”
	Told/ asked + O 

+ to inf

+not + to inf

	Verbs + To Vo
	“I will/ we will”
	(Promised + toinf      (hứa)

(Agreed + to Vo   (đồng ý)

(Offered + to Vo   (đề nghị)

(Refused + to Vo   (từ chối)

(Want + to Vo        (muốn)

	Verbs + O + To Vo
	-“Would you/Could you/Will you/Can you/ would you mind/ Do you mind”

- “Would you like/ Will you”

- “Should/ought to/had better/why don’t you/ If I were you”

-“ Don’t forget/ remember”
	(Asked + SO + to Vo  (đề nghị)

(Invited + SO  + to Vo   (mời)

(Advised + SO  + to Vo (khuyên)

(Reminded+ SO+to Vo  (nhắc nhở)

(Begged + SO + to Vo    (cầu xin)

(Encouraged+SO+to Vo(động viên)

(Ordered + SO + to Vo     (ra lệnh)

(Expect + SO + to Vo   (mong đợi)

(Instruct + SO + to Vo (hướng dẫn)

(Persuade + SO+toVo (thuyết phục)

(Recommend + SO +to Vo(khuyên)

(Tell + SO + to Vo             (bảo)

(Urge + SO + toVo      (thúc giục)

(Warn + SO + not to Vo (cảnh báo ai đừng..)

(Want + SO + to Vo     (muốn)

	Verbs + V-ing
	“Yes,…”

“No,….”

“Let’s…/ Shall we…/ Why don’t we..”
	( Admitted + V-ing

(Denied + V-ing

(Suggested + V-ing

	Verbs + (O) + giới từ + V-ing
	
	(thanked SO    for + V-ing            (cám ơn ai về)                         (accused SO  of + V-ing             (buộc tội ai về)                      (congratulated SO on + V-ing     (chúc mừng ai về)   

(warned SO against + V-ing       (cảnh báo ai đừng)           (apologized to SO for + V-ing    (xin lỗi ai về)                      (prevented SO from + V-ing       (ngăn ai làm gì)

(stopped SO from + V-ing          (ngăn ai làm gì)

(blamed SO for + V-ing                (đỗ lỗi cho ai về cái gì)

(complimented SO on + V-ing      (khen ai về cái gì)

(confessed to + V-ing                    (thú nhận)

(objected to + V-ing                      (phản đối)

(insisted on + V-ing                      (cố nài nỉ)

(complained about + V-ing           (phàn nàn về cái gì)

(thought of + V-ing                       (nghĩ về)

(dreamed of  + V-ing                     (mơ ước làm) 

(looked forward to + V-ing           (mong)                          


CÁC TỪ CẦN CHUYỂN ĐỔI KHI CHUYỂN SANG GIÁN TIẾP

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	This 
	That 
	V, Vs, Ves
	Ved, V2

	These 
	Those 
	Have,has + PP // Ved, V2
	Had + Ved, V3

	Now 
	Then 
	Am,is,are + V-ing
	Was, were + V-ing

	Here 
	There 
	Don’t, doesn’t
	Didn’t

	Today 
	That day
	Am,is,are
	Was,were

	Tonight 
	That night
	Will 
	Would

	Ago 
	Before 
	Can 
	Could 

	Last 
	The previous../ the..before
	May 
	Might 

	Next 
	The following…
	Have,has
	Had 

	Yesterday 
	The previous day/ the day before
	Should 
	Should have

	Tomorrow 
	The next day/ the following day/ the day after
	Must 
	Had to

	I // me // my
	He,she // him, her // his, her
	To come
	To go 

	We // us // our
	They // them // their
	Mustn’t
	Was, were not to

	
	
	Said to
	Told


CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISION)

	Dạng so sánh
	Công thức
	Ví dụ

	So sánh bằng
	 -As + Adj/Adv + as 

 -Not + so/as + Adj/Adv + as
	She is as tall as he.
She doesn’t play the guitar so well as her sister does.

	So sánh hơn
	 -Adj/Adv –ER + than

 -More + Adj/Adv + than
	Mary is taller than Nam.
He drives more carefully than John.

	So sánh nhất
	-The + Adj/Adv-EST

-The most + Adj/Adv
	Mai is the nicest girl in her class.
They dance the most gracefully.

	So sánh kém
	 Less + Adj/Adv + than
	She talks less attractively than her girl friend.

	So sánh kép
	-S + V + Adj/Adv- ER and  Adj/Adv- ER 

-S + V + more and more Adj/Adv

-The + so sánh hơn + (S + V), 

              the +so sánh hơn+(S + V)
	It gets darker and darker.
The life become more and more             difficult.

The more difficult the questions are, the more intelligent she is.


Chú ý : - Tính từ ngắn là TT có một âm tiết hoặc là TT có 2 âm tiết tận cùng là : 

                       Y, OW, ER, LE, ET (vd: happy, narrow, clever, gentle, quiet,… )

              - Tính từ dài là TT có 2 âm tiết trở lên

              - Much/ Far + So sánh hơn ( hơn nhiều)  

              - Tính từ / trạng từ Bấc Quy Tắc: 

	Tính từ/ trạng từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	Good/well
	Better 
	The best

	Bad/ badly
	Worse 
	The worst

	Many/much
	more
	The most

	Little 
	Less 
	The least

	Far 
	Farther/ further
	The farthest/the furthest

	Old 
	Older/ elder
	The oldest/ the eldest

	Hard 
	Harder 
	The hardest

	Fast 
	Faster 
	The fastest

	Early 
	Earlier 
	The earliest

	Late 
	Later 
	The latest


Các trường hợp tương tự dễ nhầm lẫn khác:

	Like + noun
	Giống với
	As + clause
	Giống như

	The same as + clause
	Như 
	Alike 
	Giống nhau

	Such as 
	Như là
	Be spoken as
	Được nói là

	Be considered as
	Được xem là
	Be regarded as
	Được xem là

	Be known as
	Được biết là
	Work as
	Làm nghề

	Unlike 
	Không giống với
	Differ from
	Khác với

	
	
	Be different from
	Khác với


CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC CỤM ĐỘNG TỪ QUEN THUỘC 

(PHRASAL VERBS)

	Phrasal verbs
	Meaning 
	Phrasal verbs
	Meaning  

	 Fill in
	Điền vào 
	Go away
	Đi xa

	Get over
	Vượt qua
	Go in
	Đi vào

	Get up
	Thức dậy
	Go off
	Reo, nổ

	Give up
	Từ bỏ
	Go on
	Tiếp tục

	Hold up
	Làm trở ngại
	Go out
	Ra ngoài, tắt

	Hurry up
	Làm nhanh
	Go up
	Tăng lên

	Lie down
	Nằm xuống
	Go down
	Giảm xuống

	Look after
	Chăm sóc
	Take off
	Cởi, dỡ, cất cánh

	Look up
	Tra cứu
	Take on
	Đảm trách

	Look over
	Xem xet kĩ
	Take after
	Giống với

	Lay down
	Đề ra
	Take care of
	Chăm sóc

	Wash up
	Rửa chén
	Take over
	Tiếp quản

	Put on
	Mặc vào
	Turn on
	Bật

	Put out
	Dập tắt
	Turn off
	Tắt

	Put off
	Trì hoãn
	Turn up
	Xuất hiện

	Try out
	Thử nghiệm
	Turn round
	Quay lại

	Apply to SO/for ST
	Nộp đơn đến ai xin..
	Turn down
	Bác bỏ

	Ask SO for ST
	Hỏi xin ai cái gì..
	Glance at
	Liếc nhìn

	Discuss ST with SO
	Bàn cái gì với ai
	Laugh at
	Cười nhạo

	Explain ST to SO
	Giải thich cái gì với.
	Listen to
	Nghe 

	Invite SO to/for ST
	Mời ai đến..
	Point at/ to 
	Chỉ tay vào 

	Throw ST at SO
	Ném cái gì vào ai
	Search for
	Tìm kiếm

	Throw ST to SO
	Chuyền cái gì cho ai
	Speak to/ with
	Nói chuyện với

	Wait for
	Đợi
	Talk to/ with
	Nói chuyện với

	Write to
	Viết thư cho
	Stare at
	Nhìn chằm chằm

	Reply to
	Đáp lại
	Depend on
	Phụ thuộc vào


5.  Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Áp dụng cho tất cả các đối tượng học sinh từ yếu kém, trung bình tới khá giỏi của các khối lớp 11 và 12 ở Trường THPT Lý Tự Trọng.
6. Thời điểm áp dụng: Từ đầu năm học tới cuối năm.
7. Hiệu quả mang lại:

Với cấu trúc dạng khung nên dễ tra cứu và tìm mỗi khi cần thiết, tiện lợi cho các em khi làm bài tập trong quá trình luyện tập bộ môn Tiếng Anh. 

Thực tế giảng dạy trong năm học 2015-2016, từ đầu năm tới giữa học kì II, kiểm tra phần ngữ pháp của học sinh lớp 12A4, 12A6 và 12A9 trường THPT Lý Tự Trọng được phân tích qua các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết như sau:

	      Thời gian


Lớp
	Lỗi ngữ pháp đầu năm học
	Lỗi ngữ pháp cuối học kì I
	Lỗi ngữ pháp giữa học kì II

	12A4
	30hs/42hs
	21hs/42hs
	14hs/42hs

	12A6
	32hs/42hs
	23hs/42hs
	17hs/42hs

	12A9
	28hs/42hs
	19hs/42hs
	12hs/42hs


Phân tích số liệu cho thấy đầu năm học lớp 12, ngữ pháp của học sinh vẫn còn rất yếu, với tỉ lệ trên 50% các em còn mắc phải các lỗi về ngữ pháp cơ bản, điều này dẫn đến việc làm bài kiểm tra không đạt kết quả cao. Tuy nhiên sau quá trình học tập tích tực và có sử dụng bộ ngữ pháp dạng khung này, tỉ lệ học sinh mắc các lỗi sai về ngữ pháp đã giảm dần ở giai đoạn cuối học kì I và giữa học kì II. Điều đó cũng đồng thời cho thấy các em bắt đầu có dấu hiệu của việc nắm được ngữ pháp tốt hơn.
Tuy nhiên, qua bộ ôn tập ngữ pháp này bước đầu thấy được nếu chúng ta tích cực thay đổi phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng có logic và tích cực thì sẽ mang lại những hiệu quả nhất định và thực hiện được mục tiêu cuối cùng của việc học và sử dụng ngôn ngữ đó trong cuộc sống và công việc.
II.  CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Không có
                                                             
